
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K4-CB01 Lê Thị Đoan 29/03/1973 Nữ Quảng Nam 260806025

2 K4-CB02 Nguyễn Thị Hạnh 05/08/1984 Nữ Bình Thuận 261176236

3 K4-CB03 Nguyễn Thị Hằng 03/05/1985 Nữ Phú yên 261525683

4 K4-CB04 Nguyễn Thị Thanh Hằng 18/02/1998 Nữ Bình Thuận 261471938

5 K4-CB05 Bùi Thị Hiền 28/11/1980 Nữ Thanh Hóa 260951269

6 K4-CB06 Nguyễn Thị Đông Huyên 25/03/1970 Nữ Bình Thuận 260545364

7 K4-CB07 Nguyễn Thị Hường 10/10/1988 Nữ Bình Thuận 261082089

8 K4-CB08 Nguyễn Thị Yến Loan 04/07/1984 Nữ Bình Thuận 260989908

9 K4-CB09 Trần Thị Phúc Mai 25/12/1988 Nữ Bình Thuận 261151800

10 K4-CB10 Trần Thị Nga 05/10/1980 Nữ Bình Thuận 260853513

11 K4-CB11 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/02/1989 Nữ Bình Thuận 261177414

12 K4-CB12 Võ Thị Ngọc Quyên 21/11/1988 Nữ Bình Thuận 261088063

13 K4-CB13 Nguyễn Thành Tâm 23/07/1992 Nam Bình Thuận 261227778

14 K4-CB14 Hà Văn Tuân 19/08/1963 Nam Hải Dương 260517869

15 K4-CB15 Nguyễn Thị Thanh 01/05/1985 Nữ Bình Thuận 261019328

16 K4-CB16 Trần Thị Minh Thảo 24/08/1999 Nữ Tp. Hồ Chí Minh 025964176

17 K4-CB17 Nguyễn Thị Kiều Thu 06/04/1986 Nữ Đồng Nai 261010665

18 K4-CB18 Nguyễn Thị Thủy 12/01/1997 Nữ Bình Thuận 261393806

19 K4-CB19 Nguyễn Thị Bích Thủy 25/10/1984 Nữ Bình Thuận 260994399

20 K4-CB20 Nguyễn Thị Như Thủy 18/04/1971 Nữ Bình Thuận 260652245
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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

21 K4-CB21 Vũ Tiến Thức 15/12/1966 Nam Bình Thuận 260547879

22 K4-CB22 Nguyễn Lê Vân Trang 14/02/1983 Nữ Bình Thuận 261002337

23 K4-CB23 Nguyễn Văn Trong 26/03/1980 Nam Bình Thuận 260902007

24 K4-CB24 Trần Tiến Trung 21/02/1998 Nam Bình Thuận 261541334

25 K4-CB25 Huỳnh Thị Bích Vân 10/03/1969 Nữ Bình Thuận 260552879

26 K4-CB26 Nguyễn Nhật Huyền Vy 03/08/1997 Nữ Bình Thuận 261541849

27 K4-CB27 Huỳnh Thị Tuyết Xuân 06/10/1974 Nữ Bình Thuận 260707427

28 K4-CB28 Triệu Thị Bình Yên 15/05/1993 Nữ Bình Thuận 261299137

29 K4-CB29 Phạm Kim Yến 10/04/1998 Nữ Cần Thơ 362541046

30 K4-CB30 Thông Thanh Lẽ 16/05/1988 Nam Bình Thuận 261091450

                     TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 30 thí sinh

        (Đã ký)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


